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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện xây dựng 
cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2016 

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10//2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/07/2015 của Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và Công văn số 79/CVL-TTLĐ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Cục Việc làm về việc hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2016;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch điều tra, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới mới được chia tách (tái lập) từ tỉnh Lai Châu (cũ) với địa hình núi cao, tổng diện tích tự nhiên 9.112,32 km2 có nhiều tiềm năng như đất đai rộng, lượng mưa lớn, khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới núi cao Tây Bắc và chia thành các vùng tiểu khí hậu. Tỉnh có quy mô dân số và lao động không lớn, dân số trung bình năm 2015 là 431.915 người, trong đó nữ chiếm trên 49%. Số người trong độ tuổi lao động 258.869 người, chiến 60,3% dân số. Cơ cấu lao động trong tỉnh giai đoạn vừa qua có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, song còn rất chậm, tỷ lệ lao động trong khu vực nông lâm nghiệp là 76%; công nghiệp, xây dựng 9,1%; dịch vụ 14,9%. Là tỉnh đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp, kinh tế phát triển chậm, thiếu bền vững, sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, chưa hình thành rõ nét các vùng kinh tế hàng hóa trọng tâm có chất lượng, chưa biến tiềm năng lợi thế tạo thành thế mạnh của tỉnh.

Trong quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động đang diễn ra và phát triển mạnh đòi hỏi người lao động phải chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật có tay nghề cao để nắm bắt cơ hội việc làm. Do đó để nắm thông tin cơ bản về tình hình Cung – Cầu lao động, tình trạng việc làm, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động … từ đó có căn cứ tổng hợp, phân tích, dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về biến động thị trường lao động của tỉnh làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động thì việc thực hiện điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.
Thông qua điều tra, thu thập thông tin Cung - Cầu lao động để ghi chép theo dõi biến động về lao động, là cơ sở để xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu về thị trường lao động của tỉnh.

2. Yêu cầu
- Việc điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động được triển khai trên địa bàn tất cả các xã thuộc các huyện trong tỉnh, tổ chức điều tra phải đảm bảo chính xác về số liệu, công khai, dân chủ, đúng thời gian quy định. 
- Tổ chức cuộc điều tra, thu thập và quản lý thông tin thị trường lao động phải khoa học, hệ thống, kế thừa theo quy định, tiết kiệm, tránh hình thức.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Đối tượng

- Tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc tạm trú (từ 12 tháng trở lên) trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo bản, tổ dân phố và tương đương.
- Tất cả người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương. 
2. Phạm vi điều tra: Tất cả người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 

IV. NỘI DUNG 
1. Điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động

1.1. Điều tra Cung lao động

a. Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

b. Trình độ giáo dục phổ thông.

c. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

d. Đang tham gia hoạt động kinh tế:

- Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế;

- Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

e. Không hoạt động kinh tế theo lý do.

1.2. Điều tra Cầu lao động

a. Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động.

b. Ngành, nghề kinh doanh chính.

c. Tiền lương.

d. Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

e. Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

2. Khai thác và sử dụng dữ liệu thị trường lao động: Để nắm thông tin cơ bản về tình hình Cung – Cầu lao động, tình trạng việc làm, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động … từ đó có căn cứ tổng hợp, phân tích, dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về biến động thị trường lao động của tỉnh làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.
V. THỜI GIAN
- Tập huấn nghiệp vụ ghi chép, cập nhật thông tin thị trường lao động (cả phần Cung và Cầu lao động) trong tháng 6 năm 2016.
- Tổ chức điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động: thu thập thông tin trong vòng 45 ngày bắt đầu từ ngày 15/7/2016. 
- Tiếp nhận kết quả điều tra, nhập tin vào phần mềm để quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thị trường lao động từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016.
- Chuyển kết quả nhập tin về Cục Việc làm từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2016.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách địa phương (Theo Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/07/2015 của Bộ Lao động - TB&XH).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Sở Lao động – TB&XH
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch, phương án điều tra, tập huấn nghiệp vụ điều tra, dự toán kinh phí thực hiện điều tra; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thực hiện điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động. 
- Kiểm tra, giám sát việc thu thập, cập nhật thông tin điều tra tại các huyện, thành phố.

- Thực hiện cập nhật thông tin thị trường lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu Cung – Cầu lao động; quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả điều tra về Cục Việc làm và Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính

Thẩm định nguồn kinh phí điều tra, thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động năm 2016, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch, phương án điều tra, cập nhật thông tin về thị trường lao động trên địa bàn.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cập nhật thông tin hộ gia đình, thông tin biến động của người lao động (những người từ đủ 10 tuổi trở lên) vào sổ ghi chép Cung lao động trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn và quản lý sổ Cầu lao động.

- Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động (Cung – Cầu lao động) và gửi kết quả điều tra, cập nhật thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức nhập tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động tại các xã trên địa bàn; báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã
-  Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động; hướng dẫn, hỗ trợ các bản, tổ dân phố thu thập thông tin người lao động vào sổ ghi chép Cung lao động trên địa bàn.
- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động tại cấp bản; tổng hợp, báo cáo và gửi kết quả điều tra Cung lao động về Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) theo quy định và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Bộ Lao động – TB&XH;

- Các Sở: Lao động – TB&XH, 

Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu VT, VX.
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PHÓ CHỦ TỊCH
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